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BỘ XÂY DỰNG 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY 

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 08/01/2024 

Môn: SỨC BỀN VẬT LIỆU 2 (ngành XD) 

(Đáp án - thang điểm gồm 04 trang) 

Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

a 

Vẽ biểu đồ mô men uốn xM như hình. 

Vẽ biểu đồ mô men uốn yM như hình. 

Vẽ biểu đồ lực dọc zN  như hình. 

y x

z

F = 2qL A
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0,50 

0,50 

0,50 

 

 

 

 

 

 

 

b 

Xác định giá trị ứng suất pháp cực trị: 

 - Vị trí nguy hiểm nhất tại ngàm có:               

        kNmqLMkNm
qL

MkNqLN B
y

B
x

B
z 10;5

2
;202 2

2

   

 

 

0,25 

            2 2
u x yM M M 1118,03kNcm    0,25 

            
2

210
78,54

4
A cm

 
                 0,25 

            3 30,1 10 100uW cm    0,25 

- Ứng suất pháp cực trị: 

             uz 2
max

u

MN 20 1118,03
σ 11,43 kN / cm

A W 78,54 100
      

0,25 

            uz 2
min

u

MN 20 1118,03
σ 10,92 kN / cm

A W 78,54 100
       0,25 

Tổng điểm câu 1 3,0đ 
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Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

2  

 

a 

- Biểu đồ mô men xoắn: 

        z A AΣM 0 M 4M M M 0 M 2M         
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M
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L

Mz

M

2M2M
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2M2M

 
(Sinh viên không tính phản lực nhưng vẽ đúng biểu đồ vẫn được tròn 

điểm) 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,50 

 

 

 

 

 

 

b 

- Thiết kế đường kính d theo điều kiện bền. 

         z 2max
max

p

M
τ τ 8kN / cm

W
     

0,25 

          
AB
zAB 2max

max AB 3
ρ

M 2000
τ τ 8 kN / cm D 10,77 cm

W 0,2D
       0,50 

          
CD
zCD 2max

max CD 3
ρ

M 1000
τ τ 8 kN / cm D 10,69 cm

W 0,2(0,8D)
       

* Vậy: Chọn D = 11 cm  d = 8,8 cm 

0,50 

- Tính góc xoắn tại B: 

       
AB
z

B A AB AB
ρ

M L
φ φ φ

G I


  


 

0,25 

       AB 4 4
ρI 0,1.D 1464,1 cm   0,25 

       3
B 3

2000 50
φ 8,537 10 rad

8 10 1464,1
 

   
 

 0,50 

Tổng điểm câu 2 3,0đ 
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Câu  Phần Nội dung 
Thang 

điểm 

3 

 

Tính ứng suất động lớn nhất trên dầm AD. 

- Xác định lực dọc BCN : 

Q
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NBC

L L
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0,25 

Khi Q tác dụng tĩnh (trạng thái “m”): 

- Vẽ biểu đồ mômen uốn Mxm 

- Vẽ biểu đồ lực dọc Nzm 

DA B

Mxm

QL=2

(kNm)

DA

C

B

Nzm (kN)

2Q=4C

Q Q

 

    

0,50 

0,25 

Tạo trạng thái “k” 

- Vẽ biểu đồ mô men uốn xkM  

- Vẽ biểu đồ lực dọc zkN  

DA

C

B DA

L

Pk=1

Mxk (m) Nzk

C
2

B

Pk=1

 

 

0,50 

0,25 

 

 

- Đặc trưng hình học dầm AD 
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0,25 

- Tính chuyển vị đứng tại D khi Q tác dụng tĩnh: 

    
3 3

, 4

2 2 2 2 100
[( ) 0,16

3 3 3 2 10 416,6
t
D d
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0,50 
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   , 4

1 6 6 2 100
(1,5 2 2) 0,003

2 10 20, 2
t
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QL
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        0,50 

    0,16 0,003 0,163t
Dy cm    0,25 

- Hệ số động: 
2 2 6

1 1 1 1 9,638
0,163

đ t
D

H
k

y


        0,25 

- Ứng suất lớn nhất của dầm khi Q tác dụng tĩnh: 

        2
max

max 200
2,4 /

83,33

xt

x

M
kN cm

W
     

0,25 

- Ứng suất động lớn nhất: 

        2
max max . 2, 4 9,638 23,13 /đ t

đk kN cm      
0,25 

Tổng điểm câu 3 4,0đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


